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	1
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng nâng nhiệt sóng vi ba qua niệu đạo
	- Làm chủ công nghệ  thiết kế chế tạo thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng nâng nhiệt sóng vi ba;

- Tạo ra sản phẩm điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng nâng nhiệt sóng vi ba qua niệu đạo đạt tiêu chuẩn quốc tế và TCVN;

- Tỉ lệ nội địa hóa trên 35%.


	1.Tài liệu

· - Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo; 

· - Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.                    

2. Thiết bị

- 01 Thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng nâng nhiệt  sóng vi ba qua niệu đạo (bao gồm anten cao tần) đáp ứng yêu cầu chính sau:

· + Bước sóng trong khoảng 915-1296 MHz;

· + Công suất đầu ra vi ba tối đa 100 W;

· + Công suất sóng vi ba của anten cao tần được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với cơ thể bệnh nhân không vượt quá 25 W; 

· + Nhiệt độ điều trị từ 44-70ºC;

· + Bộ định thời gian phải có giải làm việc không vượt quá 30 phút  ± 01 phút;

+ Hỗ trợ giao diện đồ hoạ với người dùng và phần mềm quản lý;

· + Có tính năng bảo vệ chống công suất đầu ra nguy hiểm và tính năng cảnh báo an toàn;

· + Điện áp sử dụng: 220 V, 50/60 Hz;

· + Hệ thống nguồn cách ly tối thiểu 10 KVA;

· - Thiết bị và anten cao tần tiếp xúc với cơ thể bệnh nhân được kiểm tra, đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 +TCVN 7303-1.2009: Thiết bị điện y tế, Phần 1 Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu; 

  +TCVN 7303-2-6.2007: Thiết bị điện y tế, Phần 2-6 Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị điều trị bằng sóng vi ba;

3. Báo cáo thử nghiệm tiền lâm sàng

4. Khác:
- Có ít nhất 02 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành cấp Quốc gia;

- Hỗ trợ đào tạo sau đại học.
	Tuyển chọn.



	2
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác cây đậu tương
	- Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống máy, thiết bị phục vụ canh tác cây đậu tương ở Việt Nam;

- Chế tạo được hệ thống máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ canh tác cây đậu tương, có khả năng ứng dụng rộng rãi, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
	1. Hệ thống máy và thiết bị bao gồm: 

- 01 máy cắt băm gốc rạ có tính năng sau: Năng suất 0.3-0.5 ha/h; chiều cao gốc rạ còn lại sau cắt 50-100 mm; chiều dài đoạn cắt 50-150 mm; nguồn động lực <50 HP;

- 01 hệ thống máy và thiết bị làm đất cây đậu tương có năng suất 0.3-0.5 ha/h;

- 01 máy gieo hạt đậu tương kết hợp với bón phân có tính năng sau: Năng suất 0.3-0.5 ha/h; số hàng gieo 3-4 hàng;

- 01 máy xới vun và làm cỏ chăm sóc cây đậu tương năng suất 0.3-0.5 ha/h;

- 01 máy thu hoạch đậu tương thực hiện liên hoàn các công việc cắt, gom cây rải hàng hoặc gom thành khối trên ruộng có tính năng sau: Độ sót < 5%; năng suất 0.3-0.5 ha/h; máy tự hành hoặc sử dụng nguồn động lực sẵn có công suất động cơ < 50 HP;

- 01 máy đập tách hạt đậu tương thực hiện liên hoàn các công đoạn đập tách và làm sạch hạt có tính năng sau: Độ hư hỏng < 5%; độ sạch lá 80-95 %; năng suất 0,5-1,0 tấn/h; máy tĩnh tại công suất động cơ 10-20 HP.

2. Quy trình:

- Quy trình canh tác cây đậu tương tạo thuận lợi cho quá trình cơ giới hóa các khâu trong sản xuất;

- Quy trình cơ giới hóa canh tác cây đậu tương phù hợp với điều kiện sản xuất ở Việt Nam.

3. 01 bộ hồ sơ tính toán thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng và 01 bộ hồ sơ thử nghiệm và kiểm định. 

4. Mô hình thử nghiệm:

- 01 Mô hình canh tác chuyên canh cây đậu tương ứng dụng hệ thống cơ giới hóa canh tác và thu hoạch quy mô trên 05 ha;

- 01 Mô hình canh tác luân canh cây đậu tương ứng dụng hệ thống cơ giới hóa canh tác và thu hoạch quy mô trên 05 ha.

5. Khác:

- Có ít nhất 02 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành cấp Quốc gia; 

- Hướng dẫn 1-2 học viên cao học.
	Tuyển chọn.
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